
Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

được giao

Tổng số đã

phân bổ

Văn 

Phòng 

UBND 

quận

Phòng 
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Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

hoạch

Phòng 

Văn hóa 

và 

Thông 

tin

Phòng 

Lao 

động 

TB -XH

Phòng 

Kinh tế

Phòng 

Quản lý 

đô thị

Phòng 

Tài 

nguyên 

& MT

Phòng 

Tư pháp

Thanh 

tra quận

Phòng 

Y tế

Phòng 

Giáo 

dục & 

ĐT

Quận 

Đoàn

Trung 

tâm Y tế

Trung 

tâm VH-

TDTT

Nhà 

thiếu nhi

Ban 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD

1 2 3 4=5+...+120 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí -                

I  Số thu phí, lệ phí -                

II Chi từ nguồn thu phí được để lại -                

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước -                

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 2.709.737  2.637.545  36.719   12.001   9.176     4.823     142.493 4.812     23.303   9.689     4.376     4.303     8.406     132.617 280        83.198   11.602   1.929     230.913 

I Nguồn ngân sách trong nước 2.707.346  2.637.545  36.719 12.001 9.176 4.823 142.493 4.812 23.303 9.689 4.376 4.303 8.406 132.617 280 83.198 11.602 1.929 230.913 

1 Chi quản lý hành chính 320.443     320.443     36.056 11.701 9.176 4.823 5.287 4.812 23.103 8.878 4.376 4.303 3.201 7.274 280 - 90 135 6.048 

1.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 98.726       98.726       10.299   3.051     4.615     2.144     2.693     2.405     13.819   4.755     2.328     2.385     1.696     4.043     -             -             -             -             

1.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 221.716     221.716     25.757   8.651     4.562     2.679     2.594     2.406     9.284     4.123     2.048     1.918     1.505     3.231     280        90          135        6.048     

2 Chi hoạt động Đảng 24.814       24.814       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 10.396       10.396       

2.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 14.418       14.418       

3 Chi hoạt động Đoàn thể 44.242       44.242       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

3.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 22.333       22.333       

3.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 21.909       21.909       

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 1.574.858  1.574.858  -             300        -             -             -             -             -             -             -             -             -             89.957   -             -             -             -             25.877   

4.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 784.348     784.348     

4.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 790.510     790.510     300        89.957   25.877   

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 192.101     192.101     -             -             -             -             54.419   -             -             -             -             -             5.205     35.386   -             83.198   -             -             -             

5.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 38.070       38.070       38.070   

5.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 154.031     154.031     54.419   5.205     35.386   45.128   

6 Chi bảo đảm xã hội  107.886     107.886     -             -             -             -             82.787   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

6.1 Chi thường xuyên giao tự chủ -                -                

6.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 107.886     107.886     82.787   

7 Chi hoạt động kinh tế 152.576     152.576     663        -             -             -             -             -             200        711        -             -             -             -             -             -             1.800     -             143.285 

7.1 Chi thường xuyên giao tự chủ -                -                

7.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 152.576     152.576     663        200        711        1.800     143.285 

8 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 61.353       61.353       -             -             -             -             -             -             -             100        -             -             -             -             -             -             50          -             55.703   

8.1 Chi thường xuyên giao tự chủ -                -                

8.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 61.353       61.353       100        50          55.703   

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  11.006       11.006       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             9.212     1.794     -             

9.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 4.786         4.786         3.582     1.204     

9.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 6.220         6.220         5.630     590        

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 450            450            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             450        -             -             

10.1 Chi thường xuyên giao tự chủ -                -                

10.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 450            450            450        

11 Chi an ninh - quốc phòng 147.816     147.816     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

11.1 Chi thường xuyên giao tự chủ 4.362         4.362         

11.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ 143.454     143.454     

12 Nguồn chưa phân bổ 69.801       

II Nguồn vốn viện trợ 2.391         -                

1 Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề 1.841         1.841         -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

- Chương trình hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân 1.841         1.841         

2 Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường 550            550            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-
Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân 

toàn cầu” 
550            550            

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân )

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025

Đvt: triệu đồng



Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi hoạt động Đảng

2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi hoạt động Đoàn thể

3.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

3.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

4.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

5.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi bảo đảm xã hội  

6.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

6.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi hoạt động kinh tế 

7.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

7.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

8.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

9.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

10.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

11 Chi an ninh - quốc phòng

11.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

11.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

12 Nguồn chưa phân bổ

II Nguồn vốn viện trợ

1 Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

- Chương trình hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân

2 Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

-
Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân 

toàn cầu” 

UBND 

Phường 
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Bình Trị 
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Hưng 

Hòa

UBND 

Phường 

Bình 

Hưng 

Hòa A

UBND 

Phường 

Bình 

Hưng 

Hòa B

UBND 

Phường 

Tân Tạo

UBND 

Phường 

Tân Tạo 

A

Ủy ban 

Mặt trận 

TQVN 

quận

Quận 

Đoàn

Hội 

Nông 

dân

Hội 

Liên 

hiệp 

Phụ nữ

Hội Cựu 

Chiến 

binh

CLB 

Truyền 

thống 

kháng 

chiến

BLL 

Cựu tù 

chính trị

Hội 

Khuyến 

học

Hội 

Luật Gia

Hội nạn 

nhân da 

cam

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

48.797   28.715   46.346   39.492   35.566   45.855   54.968   47.281   45.091   37.753   4.543     4.060     -             3.100     2.052     272        80          262        363        283        

48.797 28.715 46.346 39.492 35.566 45.855 54.968 47.281 45.091 37.753 4.543 4.060 - 3.100 2.052 272 80 262 363 283 

21.504 12.951 20.376 17.323 16.189 20.802 24.171 20.532 20.279 16.773 

4.297     3.759     4.653     4.630     4.301     4.728     4.836     4.521     4.466     4.303     

17.207   9.193     15.722   12.693   11.889   16.074   19.335   16.011   15.813   12.470   

2.744     2.264     2.712     2.368     2.630     2.507     2.592     2.237     2.541     2.218     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.145     977        1.101     963        1.119     963        1.108     921        1.065     1.035     

1.599     1.288     1.611     1.405     1.511     1.544     1.484     1.316     1.476     1.184     

2.714     2.372     2.585     2.780     2.707     2.583     2.877     3.245     2.589     2.835     4.543     3.860     -             3.100     2.052     272        80          262        363        283        

1.495     1.272     1.407     1.525     1.600     1.393     1.564     1.759     1.404     1.732     2.065     1.990     -             1.203     977        -             -             -             -             -             

1.219     1.100     1.178     1.256     1.107     1.190     1.314     1.486     1.186     1.103     2.478     1.870     -             1.897     1.075     272        80          262        363        283        

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.619     738        1.709     1.519     1.059     1.362     1.929     1.513     1.399     1.047     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

1.619     738        1.709     1.519     1.059     1.362     1.929     1.513     1.399     1.047     

2.850     1.546     2.953     2.170     1.786     2.659     3.726     2.811     2.683     1.915     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2.850     1.546     2.953     2.170     1.786     2.659     3.726     2.811     2.683     1.915     

416        272        663        741        332        561        755        561        308        308        -             200        -             -             -             -             -             -             -             -             

416        272        663        741        332        561        755        561        308        308        200        

550        550        550        550        550        550        550        550        550        550        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

550        550        550        550        550        550        550        550        550        550        

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

16.400   8.022     14.798   12.042   10.314   14.830   18.367   15.831   14.742   12.108   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

474        379        416        470        411        438        430        439        453        452        

15.926   7.643     14.382   11.571   9.903     14.392   17.938   15.392   14.289   11.656   

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             



Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi hoạt động Đảng

2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi hoạt động Đoàn thể

3.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

3.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

4.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

5.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi bảo đảm xã hội  

6.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

6.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi hoạt động kinh tế 

7.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

7.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

8.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

9.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

10.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

11 Chi an ninh - quốc phòng

11.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

11.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

12 Nguồn chưa phân bổ

II Nguồn vốn viện trợ

1 Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

- Chương trình hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân

2 Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

-
Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân 

toàn cầu” 

Hội 

Đông y

Hội Cựu 

TNXP

Ban Đại 

diện Hội 

người 

cao tuổi

CLB 

Hưu trí

Hội Chữ 

thập đỏ

Công an 

quận

BCH 

Quân sự

Trường 

MN 

Cẩm Tú

Trường 

MN Sen 

Hồng

Trường 

MN Tân 

Tạo

Trường 

MN Hoa 

Đào

Trường 

MN 

Trúc 

Đào

Trường 

MN 

Hoàng 

Anh

Trường 

MN Hoa 

Hồng

Trường 

MN 19/5

Trường 

MN 

Hương 

Sen

Trường 

MN 

Ánh Mai

Trường 

MN Hoa 

phượng

Trường 

MN 

Ánh Sao

Trường 

MN 30/4

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

91          298        262        -             1.489     4.300     6.862     12.628   13.319   9.268     11.341   14.433   12.076   11.024   11.335   18.523   5.763     16.847   -             8.430     

91 298 262 - 1.489 4.300 6.862 12.628 13.319 9.268 11.341 14.433 12.076 11.024 11.335 18.523 5.763 16.847 - 8.430 

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

91          298        262        -             1.489     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             948        

91          298        262        -             541        

-             -             -             -             -             -             -             12.628   13.319   9.268     11.341   14.433   12.076   11.024   11.335   18.523   5.763     16.847   -             8.430     

6.239     6.688     4.619     5.367     7.127     6.069     5.312     5.580     9.146     2.871     8.242     -             4.087     

6.389     6.631     4.649     5.974     7.306     6.007     5.712     5.755     9.377     2.892     8.605     -             4.343     

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             800        -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

800        

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             3.500     6.862     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

3.500     6.862     

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             



Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi hoạt động Đảng

2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi hoạt động Đoàn thể

3.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

3.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

4.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

5.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi bảo đảm xã hội  

6.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

6.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi hoạt động kinh tế 

7.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

7.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

8.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

9.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

10.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

11 Chi an ninh - quốc phòng

11.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

11.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

12 Nguồn chưa phân bổ

II Nguồn vốn viện trợ

1 Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

- Chương trình hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân

2 Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

-
Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân 

toàn cầu” 

Trường 

MN 

Bình Trị 

Đông

Trường 

MN Hoa 

Phượng 

Vỹ

Trường 

MN Mai 

Vàng

Trường 

MN Đỗ 

Quyên

Trường 

MN 

Bình Trị 

Đông B

Trường 

MN 

20/10

Trường 

MN Tân 

Tạo A

Trường 

MN Cát 

Đằng

Trường 

MN 

Hồng 

Ngọc

Trường 

MN 

Thiên 

Tuế

Trường 

MN Dạ 

Lý 

Hương

Trường 

MN 

Thiết 

Mộc Lan

Trường 

MN 

Nguyệt 

Quế

Trường 

TH Tân 

Tạo

Trường 

TH Tân 

Tạo A

Trường 

TH An 

Lạc 1

Trường 

TH An 

Lạc 2

Trường 

TH An 

Lạc 3

Trường 

TH 

Bình 

Thuận

Trường 

TH Lê 

Trọng 

Tấn

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

11.207   9.966     4.182     13.277   11.950   6.392     8.901     8.788     12.217   10.214   6.941     8.311     5.934     32.254   25.693   29.244   17.286   14.645   24.177   28.647   

11.207 9.966 4.182 13.277 11.950 6.392 8.901 8.788 12.217 10.214 6.941 8.311 5.934 32.254 25.693 29.244 17.286 14.645 24.177 28.647 

- - - - - - - - - - - 

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

11.207   9.966     4.182     13.277   11.950   6.392     8.901     8.788     12.217   10.214   6.941     8.311     5.934     32.254   25.693   29.244   17.286   14.645   24.177   28.647   

5.536     4.895     2.170     6.632     5.882     3.101     4.274     4.270     5.873     4.859     3.257     3.991     2.863     18.260   14.209   16.199   9.595     8.381     13.292   15.935   

5.671     5.071     2.012     6.645     6.068     3.291     4.627     4.518     6.344     5.355     3.684     4.320     3.071     13.994   11.484   13.045   7.691     6.264     10.885   12.712   

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             



Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi hoạt động Đảng

2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi hoạt động Đoàn thể

3.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

3.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

4.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

5.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi bảo đảm xã hội  

6.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

6.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi hoạt động kinh tế 

7.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

7.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

8.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

9.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

10.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

11 Chi an ninh - quốc phòng

11.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

11.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

12 Nguồn chưa phân bổ

II Nguồn vốn viện trợ

1 Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

- Chương trình hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân

2 Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

-
Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân 

toàn cầu” 

Trường 

TH 

Bình Trị 

Đông

Trường 

TH 

Bình Trị 

Đông A

Trường 

TH 

Bình Trị 

1

Trường 

TH 

Bình Trị 

2

Trường 

TH 

Bình 

Hưng 

Hòa 1

Trường 

TH 

Bình 

Hưng 

Hòa 

Trường 

TH Lê 

Công 

Phép

Trường 

TH 

Bình 

Long

Trường 

TH 

Bình 

Tân

Trường 

TH Kim 

Đồng

Trường 

TH Phù 

Đổng

Trường 

TH Ngô 

Quyền

Trường 

TH Trần 

Văn Ơn

Trường 

TH Lê 

Quý Đôn

Trường 

TH Lạc 

Hồng

Trường 

TH Bùi 

Hữu 

Nghĩa

Trường 

TH 

Lương 

Thế 

Vinh

Trường 

TH 

Hoàng 

Văn Thụ

Trường 

TH 

Đinh 

Công 

Tráng

Trường 

TH Trần 

Cao Vân

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34.251   12.791   42.234   41.212   -             29.749   22.359   18.678   33.957   35.978   27.809   47.596   24.784   27.196   19.196   10.621   13.870   13.650   7.825     5.036     

34.251 12.791 42.234 41.212 - 29.749 22.359 18.678 33.957 35.978 27.809 47.596 24.784 27.196 19.196 10.621 13.870 13.650 7.825 5.036 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

34.251   12.791   42.234   41.212   -             29.749   22.359   18.678   33.957   35.978   27.809   47.596   24.784   27.196   19.196   10.621   13.870   13.650   7.825     5.036     

19.014   7.123     23.747   23.108   -             16.525   12.212   10.206   18.537   20.366   15.647   27.039   13.882   15.288   10.419   6.076     8.039     7.362     4.320     2.852     

15.237   5.668     18.487   18.104   -             13.224   10.147   8.472     15.420   15.612   12.162   20.557   10.902   11.908   8.777     4.545     5.831     6.288     3.505     2.184     

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             



Số 

TT 
Nội dung

1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

1.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

2 Chi hoạt động Đảng

2.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

2.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

3 Chi hoạt động Đoàn thể

3.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

3.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

4 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

4.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

5.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

6 Chi bảo đảm xã hội  

6.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

6.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

7 Chi hoạt động kinh tế 

7.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

7.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

8 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

8.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

9 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

9.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

10.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

11 Chi an ninh - quốc phòng

11.1 Chi thường xuyên giao tự chủ

11.2 Chi thường xuyên không giao tự chủ

12 Nguồn chưa phân bổ

II Nguồn vốn viện trợ

1 Lĩnh vực chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

- Chương trình hỗ trợ Phát triển quận Bình Tân

2 Lĩnh vực Tài nguyên - môi trường

-
Dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân 

toàn cầu” 

Trường 

TH 

Nguyễn 

Công 

Trứ

Trường 

TH 

Huỳnh 

Thúc 

Kháng

Trường 

THCS 

Bình 

Hưng 

Hòa

Trường 

THCS 

Bình Trị 

Đông

Trường 

THCS 

Bình Trị 

Đông A

Trường 

THCS 

Tân Tạo

Trường 

THCS 

Bình 

Tân

Trường 

THCS 

Lê Tấn 

Bê

Trường 

THCS 

Hồ Văn 

Long

Trường 

THCS 

An Lạc

Trường 

THCS 

Lý 

Thường 

Kiệt

Trường 

THCS 

Trần 

Quốc 

Toản

Trường 

THCS 

Huỳnh 

Văn 

Nghệ

Trường 

THCS 

Tân Tạo 

A

Trường 

THCS 

Nguyễn 

Trãi

Trường 

THCS 

Lạc 

Long 

Quân

Trường 

THCS 

Bình Trị 

Đông B

Trường 

Chuyên 

biệt

Trung 

tâm 

GDNN-

GDTX

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.547   8.818     30.946   37.942   35.212   23.939   30.151   29.655   29.706   26.826   39.415   38.870   56.422   34.466   46.583   40.389   10.582   11.964   11.285   

11.547 8.818 30.946 37.942 35.212 23.939 30.151 29.655 29.706 26.826 39.415 38.870 56.422 34.466 46.583 40.389 10.582 11.964 11.285 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

11.547   8.818     30.946   37.942   35.212   23.939   30.151   29.655   29.706   26.826   39.415   38.870   56.422   34.466   46.583   40.389   10.582   11.964   11.285   

6.294     4.815     16.705   20.350   18.737   12.938   15.850   15.419   15.913   14.525   20.982   20.488   31.228   18.524   24.867   21.626   5.765     6.916     5.823     

5.253     4.003     14.241   17.592   16.475   11.001   14.301   14.236   13.793   12.301   18.433   18.382   25.194   15.942   21.716   18.763   4.817     5.048     5.462     

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
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